
STT Nội dung ĐVT
Số

 lượng
Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Tổng cộng 48.829.000         

I Chi phí dự phòng

II Chi phí cho công tác tổ chức thực hiện BHHTTĐC 48.829.000         

1 Chi phí đo đạc, bản đồ địa chính GPMB

2 Chi cho công tác tổ chức thực hiện BTHTTĐC 48.829.000         

a

Chi tổ chức họp với người có đất, chủ sở hữu tài sản 

trong khu vực thu hồi để phổ biến, tuyên truyền các 

chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất và tổ chức vận động 

các đối tượng liên quan thực hiện quyết định thu 

hồi đất

6.880.000          

 -
Họp phổ biến, tiếp nhận ý kiến của người có đất bị 

thu hồi  tại Trụ sở UBND xã Nậm Hàng
3.440.000          

 + UBND cấp xã: Lãnh đạo UBND xã; Công chức địa chính người/ngày 3 260.000    390.000              1/2 ngày

 +
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã: Lãnh đạo + 

Công chức
người/ngày 1 260.000    130.000              1/2 ngày

 + Đại diện khu phố, thôn, bản người/ngày 4 260.000    520.000              1/2 ngày

 + Trung tâm Phát triển quỹ đất: Lãnh đạo TTPTQĐ (lưu trú) người/ngày 1 300.000    600.000              2ngày

 +
Trung tâm Phát triển quỹ đất: Lãnh đạo phòng, viên chức, 

(lưu trú)
người/ngày 3 300.000    1.800.000           2ngày

 -
Họp lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư tại Trụ UBND xã Nậm Hàng
3.440.000          

 + UBND cấp xã: Lãnh đạo UBND xã; Công chức địa chính người/ngày 3 260.000    390.000              1/2 ngày

 +
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã: Lãnh đạo + 

Công chức
người/ngày 1 260.000    130.000              1/2 ngày

 + Đại diện khu phố, thôn, bản người/ngày 4 260.000    520.000              1/2 ngày

 + Trung tâm Phát triển quỹ đất: Lãnh đạo TTPTQĐ (lưu trú) người/ngày 1 300.000    600.000              2ngày

 +
Trung tâm Phát triển quỹ đất: Lãnh đạo phòng, viên chức, 

(lưu trú)
người/ngày 3 300.000    1.800.000           2ngày

b
Chi phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê 

khai 
7.965.000          

 -  Trụ sở UBND xã Nậm Hàng 5.430.000          

 +
Trung tâm Phát triển quỹ đất: Lãnh đạo phòng, viên chức 

(lưu trú)
người/ngày 3 300.000    2.700.000           3ngày

 +
Trung tâm Phát triển quỹ đất:  Lãnh đạo phòng, viên chức 

(hỗ trợ xăng xe: 3 người x 130Km)
đồng/Km 260 1.500        1.170.000           

 + UBND cấp xã: Công chức địa chính người/ngày 1 260.000    520.000              2ngày

 + Đại diện khu phố, thôn, bản người/ngày 4 260.000    1.040.000           1ngày

d

Chi kiểm kê số lượng nhà, công trình, cây trồng, vật 

nuôi và tài sản khác bị thiệt hại khi Nhà nước thu 

hồi đất của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Chi 

kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả kiểm kê, 

xác định mức độ thiệt hại với từng đối tượng bị thu 

hồi đất cụ thể; Chi tính toán giá trị thiệt hại về đất 

đai, nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản 

khác 

1.690.000          

 -

Kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả kiểm kê, 

xác định mức độ thiệt hại với từng đối tượng bị thu 

hồi đất cụ thể (Trụ sở UBND xã Nậm Hàng)

1.690.000           1 ngày

 + Trung tâm Phát triển quỹ đất: Lãnh đạo phòng, viên chứcngười/ngày 3 260.000    1.560.000           2ngày

 CHI KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG

Dự án: Chặt tỉa cây ngoài hành lang lưới điện cao áp nguy cơ vi phạm lưới điện 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      /12/2025 của UBND Nậm Hàng)

Đơn vị tính: đồng



 + UBND cấp xã: Công chức địa chính người/ngày 1 260.000    130.000              

e
Thẩm định, xác nhận các nội dung, thông tin kê 

khai, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất bị thu hồi 
780.000             

 - Trụ sở UBND xã Nậm Hàng 780.000             

 + UBND cấp xã: Lãnh đạo UBND xã; Công chức địa chính người/ngày 2 260.000    260.000              1/2 ngày

 + Đại diện khu phố, thôn, bản người/ngày 4 260.000    520.000              1/2 ngày

g

Chi lập, thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, công 

khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ 

khâu tính toán các chỉ tiêu, xác định mức bồi 

thường, hỗ trợ đến khâu phê duyệt phương án, 

thông báo công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư

13.210.000        

 -

Tính toán giá trị thiệt hại về đất đai, nhà, công 

trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khá, lập phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

2.040.000          

Trung tâm Phát triển quỹ đất: Lãnh đạo phòng, viên chứcngười/ngày 3 340.000    2.040.000           2 ngày

 -
Công khai phương dự thảo án bồi thường, HT, TĐC tại 

Trụ sở UBND xã Nậm Hàng
3.440.000           

 +
UBND cấp xã: Lãnh đạo UBND xã; Công chức Phòng 

Kinh tế xã
người/ngày 3 260.000    390.000              1/2 ngày

 + Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã người/ngày 1 260.000    130.000              1/2 ngày

 + Đại diện khu phố, thôn, bản người/ngày 4 260.000    520.000              1/2 ngày

 + Trung tâm Phát triển quỹ đất: Lãnh đạo TTPTQĐ (lưu trú) người/ngày 1 300.000    600.000              2ngày

 +
Trung tâm Phát triển quỹ đất: Lãnh đạo phòng, viên chức, 

(lưu trú)
người/ngày 3 300.000    1.800.000           2ngày

 -
Kết thúc công khai dự thảo án bồi thường, HT, TĐC  

tại Trụ sở UBND xã Nậm Hàng
3.440.000           1/2 ngày

 +
UBND cấp xã: Lãnh đạo UBND xã; Công chức Phòng 

Kinh tế xã
người/ngày 3 260.000    390.000              1/2 ngày

 + Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã người/ngày 1 260.000    130.000              1/2 ngày

 + Đại diện khu phố, thôn, bản người/ngày 4 260.000    520.000              1/2 ngày

 + Trung tâm Phát triển quỹ đất: Lãnh đạo TTPTQĐ (lưu trú) người/ngày 1 300.000    600.000              2ngày

 +
Trung tâm Phát triển quỹ đất: Lãnh đạo phòng, viên chức, 

(lưu trú)
người/ngày 3 300.000    1.800.000           2ngày

 - Thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường 850.000             

 +
Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ: Lãnh đạo + 

Công chức phòng, ban cấp xã
người/ngày 2 340.000    680.000               1 ngày

 +
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ: Lãnh đạo 

UBND xã;
người/ngày 1 340.000    170.000               1/2 ngày

 -
Công khai phổ biến, phương án bồi thường, hỗ trợ 

tái định cư tại Trụ sở UBND xã Nậm Hàng
3.440.000           1/2 ngày

 +
UBND cấp xã: Lãnh đạo UBND xã; Công chức Phòng 

Kinh tế xã
người/ngày 3 260.000    390.000              1/2 ngày

 + Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã người/ngày 1 260.000    130.000              1/2 ngày

 + Đại diện khu phố, thôn, bản người/ngày 4 260.000    520.000              1/2 ngày

 + Trung tâm Phát triển quỹ đất: Lãnh đạo TTPTQĐ (lưu trú) người/ngày 1 300.000    600.000              2ngày

 +
Trung tâm Phát triển quỹ đất: Lãnh đạo phòng, viên chức, 

(lưu trú)
người/ngày 3 300.000    1.800.000           2ngày

h

Chi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định

3.440.000          

 - Trụ sở UBND xã Nậm Hàng 3.440.000          

 + UBND cấp xã: Lãnh đạo+ Công chức Phòng Kinh tế xã người/ngày 3 260.000    390.000              1/2 ngày

 + Đại diện khu phố, thôn, bản người/ngày 4 260.000    520.000              1/2 ngày

 + Đại diện cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất. người/ngày 1 260.000    130.000              1/2 ngày

 + Trung tâm Phát triển quỹ đất: Lãnh đạo TTPTQĐ (lưu trú) người/ngày 1 300.000    600.000              2ngày



 +
Trung tâm Phát triển quỹ đất: Lãnh đạo phòng, viên chức, 

(lưu trú)
người/ngày 3 300.000    1.800.000           2ngày

k Chi in ấn, phôtô tài liệu, văn phòng phẩm 8.000.000          

 - In ấn, phô tô tài liệu 4.000.000           

 - Văn phòng phẩm, thiết bị, cho văn phòng khác 4.000.000           

m
Tiền xăng xe (xe cơ quan) (22.000 đồng/0,24 

lít/1km)
Km 5 1300            6.864.000 
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